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của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
	Số TT
	Hình thức văn bản
	Số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành 
	Trích yếu nội dung văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày, tháng, năm 

hết hiệu lực

	I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

	1 
	Quyết định
	12/2004/QĐ-UB ngày 03-6-2004
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở TDTT
	Thay thế bằng QĐ 19/2008/QĐ-UBND
	20-9-2008

	2 
	Quyết định
	13/2004/QĐ-UBND ngày 03-6-2004
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng
	Thay thế bằng QĐ 04/2009/QĐ-UBND
	06-3-2009

	3 
	Quyết định
	14/2004/QĐ-UB ngày 03-6-2004
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch
	Thay thế bằng QĐ 20/2008/QĐ-UBND
	20-9-2008

	4 
	Quyết định
	15/2004/QĐ-UB ngày 03-6-2004
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế
	Thay thế bằng QĐ 18/2008/QĐ-UBND
	20-9-2008

	5 
	Quyết định
	16/2004/QĐ-UB ngày 03-6-2004
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Thay thế bằng QĐ 36/2009/QĐ-UBND
	28-12-2009

	6 
	Quyết định
	17/2004/QĐ-UB ngày 03-6-2004
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hoá-Thông tin
	Thay thế bằng QĐ 19/2008/QĐ-UBND
	20-9-2008

	7 
	Quyết định
	18/2004/QĐ-UBND ngày 03-6-2004
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính.
	Thay thế bằng QĐ 18/2009/QĐ-UBND
	10-8-2009

	8 
	Quyết định
	19/2004/QĐ-UB ngày 03-6-2004
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải
	Thay thế bằng QĐ 04/2014/QĐ-UBND
	06-3-2014

	9 
	Quyết định
	20/2004/QĐ-UB ngày 03-6-2004
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thay thế bằng QĐ 37/2008/QĐ-UBND
	10-01-2009



	10 
	Quyết định
	21/2004/QĐ-UB ngày 03-6-2004
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh
	Thay thế bằng QĐ 17/2009/QĐ-UBND
	09-7-2009

	11 
	Quyết định
	22/2004/QĐ-UB ngày 03-6-2004
	V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm tỉnh
	Thay thế bằng QĐ 31/2008/QĐ-UBND
	21/12/2008

	12 
	Quyết định
	23/2004/QĐ-UB ngày 07-6-2004
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Thay thế bằng QĐ 35/2008/QĐ-UBND
	10-01-2009

	13 
	Quyết định
	24/2004/QĐ-UBND ngày 07-6-2004
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ
	Thay thế bằng QĐ 34/2008/QĐ-UBND
	10-1-2009

	14 
	Quyết định
	25/2004/QĐ-UB ngày 07-6-2004
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của ban ngoại vụ và biên giới
	Thay thế bằng QĐ 26/2010/QĐ-UBND
	12-12-2010

	15 
	Quyết định
	26/2004/QĐ-UB ngày 07-6-2004
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo
	Thay thế bằng QĐ 05/2009/QĐ-UBND
	06-4-2009

	16 
	Quyết định
	27/2004/QĐ-UB ngày 07-6-2004
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
	Thay thế bằng QĐ 36/2008/QĐ-UBND
	10-01-2009

	17 
	Quyết định
	28/2004/QĐ-UB ngày 07-6-2004
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp
	Thay thế bằng QĐ 20/2008/QĐ-UBND
	20-9-2008

	18 
	Quyết định
	29/2004/QĐ-UB ngày 07-6-2004
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND-UBND tỉnh
	Thay thế bằng 28/2011/QĐ-UBND
	06-10-2011

	19 
	Quyết định
	30/2004/QĐ-UB ngày 07-6-2004
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh
	Thay thế bằng QĐ 10/2011/QĐ-UBND
	23-3-2010

	20 
	Quyết định
	32/2004/QĐ-UB ngày 11-6-2004
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ
	Thay thế bằng QĐ 22/2008
	20-9-2008

	21 
	Quyết định
	33/2004/QĐ-UB ngày 11-6-2004
	Vv Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp
	Thay thế bằng QĐ 19/2007/QĐ-UBND
	15-9-2007

	22 
	Quyết định
	40/2004/QĐ-UB ngày 15-7-2004
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh
	Thay thế bằng QĐ 18/2008/QĐ-UBND
	20-9-2008

	23 
	Quyết định
	69/2004/QĐ-UBND ngày 19-10-2004
	Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004-2009
	Thay thế bằng QĐ 60/2006/QĐ-UBND
	Thay thế bằng QĐ 60/2006/QĐ-UBND

	24 
	Quyết định
	24/2006/QĐ-UBND ngày 23-3-2006
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 28/2011/QĐ-UBND
	06-10-2011

	25 
	Quyết định
	26/2006/QĐ-UBND ngày 23-3-2006
	V/v bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành lập các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 10/2011/QĐ-UBND
	23-3-2010

	26 
	Quyết định
	36/2006/QĐ-UBND ngày 24-5-2006
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 11/2011/QĐ-UBND
	02-4-2011

	27 
	Quyết định
	43/2006/QĐ-UBND ngày 14-6-2006
	Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính-Viễn thông tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 21/2008/QĐ-UBND
	20-09-2008

	28 
	Quyết định
	60/2006/QĐ-UBND ngày 18-9-2006
	Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004-2009
	Thay thế bằng QĐ 18/2011/QĐ-UBND
	29-7-2011

	29 
	Quyết định
	19/2007/QĐ-UBND ngày 05-9-2007
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp và cơ cấu tổ chức của các cơ quan Tư pháp tỉnh Lai Châu
	Hết hiệu lực (Thay thế bằng QĐ 27/2010/QĐ-UBND)
	12-12-2010

	30 
	Quyết định
	22/2008/QĐ-UBND  ngày 10-9-2008
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 17/2011/QĐ-UBND
	16-6-2011

	31 
	Quyết định
	37/2008/QĐ-UBND ngày 31-12-2008
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 12/2015/QĐ-UBND
	25-5-2015

	32 
	Quyết định
	05/2009/QĐ-UBND ngày 27-3-2009
	V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 14/2013/QĐ-UBND
	17-8-2013

	33 
	Quyết định
	17/2009/QĐ-UBND ngày 30-7-2009
	V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh
	Thay thế bằng QĐ 11/2015/QĐ-UBND
	18-5-2015

	34 
	Quyết định
	17/2011/QĐ-UBND ngày 06-6-2011
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
	Thay thế bởi QĐ 10/2015/QĐ-UBND
	18-5-2015

	35 
	Quyết định
	28/2011/QĐ-UBND ngày 26-9-2011
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu
	Bãi bỏ bằng QĐ 20/2013/QĐ-UBND
	09-9-2013

	II. LĨNH VỰC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

	1 
	Quyết định
	02/2006/QĐ-UBND ngày 10-01-2006
	Phân bổ kế hoạch thực hiện Dự án “Hỗ trợ, phát triển dân tộc Si La” tỉnh Lai Châu năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	2 
	Quyết định
	69/2006/QĐ-UBND ngày 04-12-2006
	Ban hành quy định tiêu chí phân loại cập độ khó khăn trong các thôn bản ĐBKK của xã khu vực II và trong các xã ĐBKK thuộc chương trình 135 giai đoạn II tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	

	3 
	Quyết định
	06/2007/QĐ-UBND ngày 23-3-2007
	V/v ban hành Quy định thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	4 
	Quyết định
	25/2007/QĐ-UBND ngày 31-12-2007
	V/v Sửa đổi, bổ sung Quy định thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 23/3/2007 của UBND tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	5 
	Quyết định
	09/2008/QĐ-UBND ngày 27-03-2008
	V/v: Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	6 
	Quyết định
	02/2009/QĐ-UBND ngày 02-3-2009
	V/v Ban hành Quy định thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	7 
	Quyết định
	10/2009/QĐ-UBND ngày 24-4-2009
	V/v Ban hành Quy định thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	8 
	Quyết định
	40/2009/QĐ-UBND ngày 29-12-2009
	V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu quy định chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	9 
	Quyết định
	11/2010/QĐ-UBND ngày 12-7-2010
	V/v Huỷ bỏ điểm 5, khoản I, Điều 5 quy định chi phí quản lý và tổ chức thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM, NGƯỜI CÓ CÔNG, BẢO TRỢ XÃ HỘI

	1 
	Nghị quyết
	16/2004/NQ-HĐND ngày 25-6-2004
	Phê duyệt đề án tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo-việc làm giai đoạn 2004-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	2 
	Nghị quyết
	86/2006/NQ-HĐND12 ngày 09-12-2006
	Về Đề án “Đào tạo nghề giai đoạn 2006-2010”
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	3 
	Quyết định
	58/2004/QĐ-UBND ngày 17-8-2004
	Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2004-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	4 
	Quyết định
	05/2006/QĐ-UBND ngày 07-2-2006
	Phân bổ chi tiết vốn chương trình Xoá đói giảm nghèo năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	5 
	Quyết định
	14/2006/QĐ-UBND ngày 06-3-2006
	V/v phê duyệt kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Lai Châu giai đoạn 2006-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	IV. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ, BIÊN GIỚI

	1 
	Quyết định
	25/2008/QĐ-UBND ngày 15-10-2008
	Ban hành Quy chế quản lý đoàn ra nước ngoài, đoàn nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 05/2013/QĐ-UBND
	18-4-2013

	V. LĨNH VỰC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG, BƯU CHÍNH

	1 
	Quyết định
	688/QĐ-UBND ngày 09-6-2009
	Quy định thời gian hoạt động hàng ngày đối với các đại lý internet trên địa bàn tỉnh
	Hết hiệu lực bởi QĐ 19/2014/QĐ-UBND
	31-7-2014

	VI. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

	1 
	Quyết định
	23/2007/QĐ-UBND ngày 05-11-2007
	V/v ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp
	Thay thế bằng QĐ 42/2012/QĐ-UBND
	28-12-2012

	2 
	Quyết định
	42/2012/QĐ-UBND ngày 18-12-2012
	V/v ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp
	Thay thế bằng QĐ 26/2013/QĐ-UBND
	10-10-2013

	3 
	Quyết định
	22/2010/QĐ-UBND ngày 07-10-2010
	Ban hành Quy định việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 05/2015/QĐ-UBND
	05-4-2015

	VII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	1 
	Nghị quyết
	37/2004/NQ-HDD12 ngày 14-12-2004
	Về chương trình tiếp tục đẩy mạnh phổ cập Giáo dục trung học cơ sở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005-2009
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2009

	2 
	Nghị quyết
	29/2006/NQ-HĐND ngày 26-12-2006
	Phê chuẩn Đề án tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục THCS huyện Tam Đường, giai đoạn 2006-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	3 
	Nghị quyết
	67/2006/NQ-HĐND ngày 25-7-2006
	V/v quy định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng NQ 180/2010/NQ-HĐND
	23-7-2010

	4 
	Quyết định
	13/2006/QĐ-UBND ngày 06-3-2006
	Phân bổ chi tiết vốn Dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất giáo dục miền núi, vùng  dân tộc ít người và vùng khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	5 
	Quyết định
	17/2006/QĐ-UBND ngày 15-3-2006
	Phân bổ chi tiết vốn thực hiện chính sách Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định 186 và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	6 
	Quyết định
	57/2006/QĐ-UBND ngày 28-8-2006
	V/v Ban hành định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 20/2010/QĐ-UBND
	27-9-2010

	7 
	Quyết định
	03/2008/QĐ-UBND ngày 17-01-2008
	Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
	Thay thế bằng QĐ 32/2013/QĐ-UBND
	24-11-2013

	VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ

	1 
	Nghị quyết
	09/2004/NQ-HĐ12  ngày 25-6-2004
	Về phê duyệt quy hoạch chung đô thị tỉnh lỵ Lai Châu
	
	

	2 
	Quyết định
	01/2004/QĐ-UB ngày 17-02-2004
	V/v ban hành quy định tạm thời trong quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	
	

	3 
	Quyết định
	39/2004/QĐ-UBND ngày 13-7-2004
	V/v phê duyệt quy hoạch chung trung tâm tỉnh lỵ Lai Châu tại Tam Đường
	
	

	4 
	Quyết định
	56/2004/QĐ-UB ngày 14-8-2004
	V/v phê duyệt quy hoạch chung Trung tâm huyện lỵ Tam Đường tại Bình Lư huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu
	
	

	5 
	Quyết định
	24/2005/QĐ-UBND ngày 03-02-2005
	Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, một số cây trồng và các tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 14/2010/QĐ-UBND
	19-8-2010

	6 
	Quyết định
	42/2005/QĐ-UBND ngày 10-5-2005
	V/v ban hành quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 27/2007/QĐ-UBND
	14-12-2007

	7 
	Quyết định
	59/2005/QĐ-UBND ngày 21-6-2005
	V/v sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 10-05-2005
	Thay thế bằng QĐ 27/2007/QĐ-UBND
	14-12-2007

	8 
	Quyết định
	90/2005/QĐ-UBND ngày 26-10-2005
	V/v ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 15/2009/QĐ-UBND
	09-7-2009

	9 
	Quyết định
	107/2005/QĐ-UBND ngày 21-12-2005
	V/v ban hành đơn giá dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 11/2008/QĐ-UBND
	14-4-2008

	10 
	Quyết định
	109/2005/QĐ-UBND ngày 22-12-2005
	V/v ban hành quy định về phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 13/2007/QĐ-UBND
	17-6-2007

	11 
	Quyết định 
	27/2006/QĐ-UBND ngày 23-3-2006
	V/v sửa đổi nội dung Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 10/5/2005 của UBND tỉnh
	Thay thế bằng QĐ 27/2007/QĐ-UBND
	14-12-2007

	12 
	Quyết định
	13/2007/QĐ-UBND ngày 07-6-2007
	V/v Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	
	

	13 
	Quyết định
	14/2007/QĐ-UBND ngày 07-6-2007
	V/v Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	
	

	14 
	Quyết định
	26/2007/QĐ-UBND ngày 03-12-2007
	V/v ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công XDCT, Bảng lương nhân công trong XDCB
	Thay thế bằng QĐ 166/QĐ-UBND
	31-01-2008

	15 
	Quyết định
	27/2007/QĐ-UBND ngày 04-12-2007
	Ban hành Quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
	Thay thế bằng QĐ 22/2009/QĐ-UBND
	28-9-2009

	16 
	Quyết định
	166/QĐ-UBND ngày 31-01-2008
	V/v ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công XDCT, bảng lương nhân công trong XDCB thay thế cho tập Bảng giá ca máy và thiết bị thi công XDCT, bảng lương nhân công trong XDCB ban hành kèm theo Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 03/12/2007 của UBND tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 15/2009/QĐ-UBND
	09-7-2009

	17 
	Quyết định
	11/2008/QĐ-UBND ngày 04-4-2008
	V/v Ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị
	Thay thế bằng 16/2009/QĐ-UBND
	09-7-2009

	18 
	Quyết định
	16/2009/QĐ-UBND ngày 29-06-2009
	V/v Ban hành đơn giá dự toán dịch vụ công ích đô thị.
	Thay thế bằng 35/2012/QĐ-UBND
	25-11-2012

	19 
	Quyết định
	14/2010/QĐ-UBND ngày 09-8-2010
	V/v ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 36/2012/QĐ-UBND
	07-12-2012

	20 
	Quyết định
	36/2012/QĐ-UBND ngày 27-11-2012
	V/v Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Hết hiệu lực

Thay thế bằng QĐ 42/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014
	26/12/2014

	21 
	Quyết định
	31/2013/QĐ-UBND ngày 14-11-2013
	Bổ sung một số nội dung của quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh Lai Châu V/v ban hành quy định đơn giá đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắng liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Hết hiệu lực 

Thay thế bằng QĐ 42/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014
	26-12-2014

	IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

	1 
	Quyết định
	06/2009/QĐ-UBND ngày 30-3-2009
	V/v Ban hành Quy định về quy trình xét, công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 29/2014/QĐ-UBND
	25/9/2014

	X. LĨNH VỰC BIÊN CHẾ, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ

	1 
	Nghị quyết
	13/2004/NQ-HĐ12 ngày 14-12-2004
	Về sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã tỉnh Lai Châu
	Hết hiệu lực
	

	2 
	Nghị quyết
	29/2004/NQ-HĐ12 ngày 14-12-2004
	V/v quy định số lượng và mức phụ cấp đối với chức danh cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố, nhân viên y tế bản
	Thay thế bằng NQ 80/2006/NQ-HĐND
	19-12-2006

	3 
	Nghị quyết
	47/2005/NQ-HĐND12 ngày 13-12-2005
	Thông qua biên chế quản lý hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	4 
	Nghị quyết
	80/2006/NQ-HĐND ngày 09-12-2006
	Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phưòng, thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản tổ dân phố; công an viên thôn, bản tổ dân phố và y tế bản.
	Thay thế bằng NQ 123/2008/NQ-HĐND
	14-8-2008

	5 
	Nghị quyết
	87/2006/NQ-HĐND12 ngày 09-12-2006
	Về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006-2010”
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	6 
	Nghị quyết
	121/2008/NQ-HĐND ngày 04-8-2008
	V/v quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng NQ 105/2014/NQ-HĐND
	21-7-2014

	7 
	Nghị quyết
	123/2008/NQ-HĐND12 

ngày 04-8-2008
	V/v Quy định đối tượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản
	Thay thế bằng NQ 189/2010/NQ-HĐND
	19-12-2010

	8 
	Nghị quyết
	151/2009/NQ-HĐND ngày 14-7-2009
	V/v Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Lai Châu năm 2010.
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	9 
	Nghị quyết
	174/2010/NQ-HĐND ngày 13-7-2010
	V/v Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Lai Châu năm 2011
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2011

	10 
	Nghị quyết
	189/2010/NQ-HĐND ngày 09-12-2010
	V/v Quy định đối tượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản
	Thay thế bằng NQ 105/2014/NQ-HĐND 
	21-7-2014

	11 
	Nghị quyết
	13/2011/NQ-HĐND ngày 16-7-2011
	V/v quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2012

	12 
	Nghị quyết
	44/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012
	V/v giao biên chế công chức hành chính tỉnh Lai Châu năm 2012.
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2012

	13 
	Quyết định
	02/2005/QĐ-UB ngày 7-1-2005
	Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
	Thay thế bằng QĐ 39/2010/QĐ-UBND
	10-01-2011

	14 
	Quyết định
	03/2005/QĐ-UB ngày 07-1-2005
	V/v phân cấp quản lý, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ xã phường, thị trấn
	Thay thế bằng QĐ 16/2013/QĐ-UBND
	08-9-2013

	15 
	Quyết định
	04/2005/QĐ-UB ngày 07-1-2005
	V/v ban hành Quy chế tuyển dụng, chế độ tập sự, điều động và trách nhiệm quản lý
	Thay thế bằng QĐ 18/2013/QĐ-UBND
	07-9-2013

	16 
	Quyết định
	05/2005/QĐ-UB ngày 07-01-2005
	V/v ban hành quy định về xét tuyển công chức, viên chức tỉnh Lai Châu năm 2005
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	17 
	Quyết định
	10/2005/QĐ-UBND ngày 17-01-2005
	Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, dân phố, nhân viên y tế thôn bản
	Thay thế bằng QĐ 72/2006/QĐ-UBND
	21-12-2006

	18 
	Quyết định
	72/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006
	Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, tổ dân phố, công an viên thôn bản tổ dân phố và nhân viên y tế thôn bản
	Thay thế bằng QĐ 16/2008/QĐ-UBND
	30-8-2008

	19 
	Quyết định
	14/2008/QĐ-UBND ngày 20-8-2008
	V/v ban hành quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 12/2009/QĐ-UBND
	29-5-2009

	20 
	Quyết định
	16/2008/QĐ-UBND ngày 20-8-2008
	V/v Ban hành Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản, tổ dân phố; Công an viên, nhân viên y tế thôn, bản
	Thay thế bằng QĐ 13/2009/QĐ-UBND
	30-8-2008

	21 
	Quyết định
	12/2009/QĐ-UBND ngày 19-5-2009


	V/v Ban hành Quy định mức phụ cấp hành tháng cho bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 07/2010/QĐ-UBND
	17-6-2010

	22 
	Quyết định
	13/2009/QĐ-UBND ngày 19-5-2009


	V/v Ban hành Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản, tổ dân phố; Công an viên, nhân viên y tế thôn, bản
	Thay thế bằng QĐ 08/2010/QĐ-UBND
	17-6-2010

	23 
	Quyết định
	07/2010/QĐ-UBND ngày 07-6-2010
	V/v nâng mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 14/2011/QĐ-UBND
	07-5-2011

	24 
	Quyết định
	08/2010/QĐ-UBND ngày 07-6-2010
	V/v nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản
	Thay thế bằng QĐ 40/2010/QĐ-UBND
	10-01-2011

	25 
	Quyết định
	39/2010/QĐ-UBND ngày 31-12-2010
	Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí cho từng xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ
	Hết hiệu lực (Thay thế bằng QĐ 44/2014/QĐ-UBND)
	01-01-2015

	26 
	Quyết định
	40/2010/QĐ-UBND ngày 31-12-2010
	V/v quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bởi quyết định 13/2011/QĐ-UBND và QĐ 22/2014/QĐ-UBND ngày 30-7-2014 
	09-8-2014

	27 
	Quyết định
	13/2011/QĐ-UBND ngày 28-4-2011
	V/v quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Hết hiệu lực 

(Thay thế bằng QĐ 14/2012/QĐ-UBND)
	23-6-2012

	28 
	Quyết định
	14/2011/QĐ-UBND ngày 28-4-2011
	V/v quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Hết hiệu lực 

(Thay thế bằng QĐ 13/2012/QĐ-UBND)
	23-6-2012

	29 
	Quyết định
	13/2012/QĐ-UBND 13-6-2012
	V/v quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Hết hiệu lực (Thay thế bằng QĐ 13/2013/QĐ-UBND)
	17-8-2013

	30 
	Quyết định
	14/2012/QĐ-UBND ngày 13-6-2012
	V/v quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bằng QĐ 11/2013/QĐ-UBND
	10-8-2013

	31 
	Quyết định
	11/2013/QĐ-UBND ngày 31-7-2013
	V/v Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bởi quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 30-7-2014
	09-8-2014

	32 
	Quyết định 
	13/2013/QĐ-UBND 

ngày 07-8-2013
	Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bởi quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 30-7-2014
	09-8-2014

	XI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, THI HÀNH PHÁP LUẬT

	1 
	Nghị quyết
	38/2004/NQ-HĐ12 ngày 14-12-2004
	Về danh mục một số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới của tỉnh Lai Châu
	Hết đối tượng điều chỉnh
	

	2 
	Nghị quyết
	149/2009/NQ-HĐND ngày 14-7-2009
	V/v Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp.
	Bãi bỏ bằng NQ 45/2012/NQ-HĐND
	23-7-2012

	3 
	Nghị quyết
	33/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011
	V/v ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bởi NQ 118/2014/NQ-HĐND 
	20-12-2014

	4 
	Quyết định
	29/2005/QĐ-UB ngày 11-3-2005
	Phê duyệt Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2005-2007
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2007

	5 
	Quyết định
	12/2006/QĐ-UBND ngày 03-3-2006
	Ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
	Thay thể bằng QĐ 22/2011/QĐ-UBND
	03-9-2011

	6 
	Quyết định
	39/2006/QĐ-UBND

Ngày 25-5-2006
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	7 
	Chỉ thị
	05/2007/CT-UBND ngày 27-4-2007
	V/v tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2007

	8 
	Quyết định
	10/2008/QĐ-UBND ngày 28-3-2008
	V/v Ban hành "Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu"
	Hết hiệu lực ( thay thế bằng QĐ 25/2011/QĐ-UBND)
	19-9-2011

	9 
	Quyết định
	23/2009/QĐ-UBND ngày 22-9-2009
	V/v ban hành định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp
	Thay thế bằng QĐ 31/2012/QĐ-UBND
	19-10-2012

	10 
	Quyết định
	32/2011/QĐ-UBND ngày 09 - 11 - 2011
	V/v ban hành Quy định mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 24/2013/QĐ-UBND
	03-10-2013

	11 
	Quyết định
	08/2012/QĐ-UBND ngày 12-3-2012
	Ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 01/2015/QĐ-UBND
	29/01/2015

	12 
	Quyết định
	09/2012/QĐ-UBND ngày 28-3-2012
	V/v bổ sung Quyết định ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bằng QĐ 01/2015/QĐ-UBND
	29/01/2015

	XII. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ

	1 
	Nghị quyết
	23/2004/NQ-HĐ12 ngày 18-8-2004
	Về ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Hết hiệu lực (Thay thế bằng NQ 91/2007/NQ-HĐND)
	30-7-2007

	2 
	Nghị quyết
	33/2004/NQ-HĐ12 ngày 14-12-2004
	Về kế hoạch đầu tư năm 2005 tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	3 
	Nghị quyết
	39/2004/NQ-HĐ12 ngày 14-12-2004
	Về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2005
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	4 
	Nghị quyết
	44/2005/NQ-HĐND12 ngày 13-7-2005
	Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2005
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	5 
	Nghị quyết
	45/2005/NQ-HĐND12 ngày 13-7-2005
	Thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006-2020
	Thay thế bằng NQ 11/2011/NQ-HĐND
	26-7-2011

	6 
	Nghị quyết
	50/2005/NQ-HĐND ngày 14-12-2005
	Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2005, phương hướng, nhiệm vụ năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	7 
	Nghị quyết
	51/2005/NQ-HĐND ngày 14-12-2005
	Về đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ  bản năm 2005; Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2006 tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	8 
	Nghị quyết
	71/2006/NQ-HĐND ngày 27-7-2006
	Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006


	9 
	Nghị quyết
	72/2006/NQ-HĐND ngày 27-7-2006
	V/v phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	10 
	Nghị quyết
	74/2006/NQ-HĐND12 ngày 09-12-2006
	Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2006 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2007

	11 
	Nghị quyết
	76/2006/NQ-HĐND12 ngày 09-12-2006
	Về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định 2007-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	12 
	Nghị quyết
	85/2006/NQ-HĐND ngày 12-9-2006
	Về đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ  bản năm 2006; Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2007 tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2007

	13 
	Nghị quyết
	91/2007/NQ-HĐND ngày 20-7-2007
	V/v Ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng NQ 69/2012/QĐ-UBND
	17-12-2012

	14 
	Nghị quyết
	92/2007/NQ-HĐND ngày 20-7-2007
	Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2007
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2007

	15 
	Nghị quyêt
	102/2007/NQ-HĐND ngày 11-12-2007
	Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2008

	16 
	Nghị quyết
	107/2007/NQ-HĐND ngày 11-12-2007
	Về đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007; Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2008 tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2008

	17 
	Nghị quyết
	122/2008/NQ-HĐND ngày 08-4-2008
	Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và một số giải pháp bổ sung trong 6 tháng cuối năm 2008
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2008

	18 
	Nghị quyết
	137/2008/NQ-HĐND ngày 12-5-2008
	Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2009

	19 
	Nghị quyết
	138/2008/NQ-HĐND ngày 12-5-2008
	Về Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2009
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2009

	20 
	Nghị quyết
	147/2009/NQ-HĐND ngày 14-7-2009
	V/v bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND ngày 19/12/2006 của HĐND tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	21 
	Nghị quyết
	148/2009/NQ-HĐND ngày 14-7-2009
	Về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2009
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2009

	22 
	Nghị quyết
	153/2009/NQ-HĐND ngày 10-12-2009
	Về Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	23 
	Nghị quyết
	161/2009/NQ-HĐND ngày 10-12-2009
	Về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2009 và Kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2010 tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	24 
	Nghị quyết
	176/2010/NQ-HĐND ngày 13-7-2010
	Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	25 
	Nghị quyết
	185/2010/NQ-HĐND ngày 09-12-2010
	Về Kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2011 tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2011

	26 
	Nghị quyết
	186/2010/NQ-HĐND ngày 09-12-2010
	Về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2011

	27 
	Nghị quyết
	20/2011/NQ-HĐND ngày 16-7-2011
	V/v thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015
	Đã được thay thế bởi Nghị quyết  số 102/2014/NQ-HĐND  ngày 11/7/2014
	21/7/2014

	28 
	Nghị quyết
	21/2011/NQ-HĐND ngày 16-7-2011
	Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2011; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2011

	29 
	Nghị quyết
	24/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011
	Về Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2012
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2012

	30 
	Nghị quyết
	25/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011
	Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2012
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2012

	31 
	Nghị quyết
	41/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012
	Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012.
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2012

	32 
	Nghị quyết
	57/2012/NQ-HĐND ngày 6-12-2012
	Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2013
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2013

	33 
	Nghị quyết
	59/2012/NQ-HĐND ngày 6-12-2012
	Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN và TPCP năm 2013
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2013

	34 
	Nghị quyết
	71/2013/NQ-HĐND ngày 22-7-2013
	Về tình hình thực hiện kế hoạch  phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2013

	35 
	Nghị quyết
	84/2013/NQ-HĐND ngày 6-12-2013
	Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2014
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2014

	36 
	Nghị quyết
	87/2013/NQ-HĐND ngày 6-12-2013
	Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2014
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2014

	37 
	Nghị quyết 
	98/2014/ND-HĐND ngày 11-07-2014
	Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014.
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2014

	38 
	Nghị quyết 
	111/2014/NQ-HĐND ngày 10-12-2014
	Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013.
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2014

	39 
	Quyết định
	04/2004/QĐ-UB ngày 03-10-2004
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2004
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2004

	40 
	Quyết định
	64/2004/QĐ-UBND ngày 15-9-2004
	Ban hành Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 12/2008/QĐ-UBND
	15-6-2008

	41 
	Quyết định
	56/2005/QĐ-UBND ngày 06-6-2005
	Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2004/QĐ-UBND ngày 15/9/2004 V/v ban hành Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 12/2008/QĐ-UBND
	15-6-2008

	42 
	Quyết định
	100/2005/QĐ-UBND ngày 15-12-2005
	Về Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	43 
	Quyết định
	112/2005/QĐ-UBND ngày 23-12-2005
	V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2005
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	44 
	Quyết định
	19/2006/QĐ-UBND ngày 21-3-2006
	Phê duyệt phân bổ chi tiết danh mục và kinh phí các công trình đầu tư năm 2006 cho Đài PT-TH tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	45 
	Quyết định
	20/2006/QĐ-UBND ngày 23-3-2006
	Điều chỉnh và phân bổ chi tiết nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá Thông tin và vốn hỗ trợ kinh phí tăng cường các đội thông tin lưu động và cung cấp các sản phẩm Văn hoá vùng cao theo Quyết địng 186 năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	46 
	Quyết định
	32/2006/QĐ-UBND ngày 27-4-2006
	Phân bổ chi tiết dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn năm 2006-tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	47 
	Quyết định
	35/2006/QĐ-UBND ngày 15-5-2006
	Phân bổ vốn kết dư năm 2005 từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	48 
	Quyết định
	40/2006/QĐ-UBND ngày 30-5-2006
	V/v phân bổ chi tiết dự án: Hỗ trợ sản xuất-phát triển ngành nghề và Định canh định cư năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	49 
	Quyết định
	45/2006/QĐ-UBND ngày 19-7-2006
	Phân bổ chi tiết vốn khởi công mới năm 2006 tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	50 
	Quyết định
	46/2006/QĐ-UBND ngày 19-7-2006
	Phân bổ chi tiết vốn đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thị xã Lai Châu năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	51 
	Quyết định
	76/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2007
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2007

	52 
	Quyết định
	79/2006/QĐ-UBND ngày 28-12-2006
	Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	53 
	Quyết định
	30/2007/QĐ-UBND ngày 11-12-2007
	Về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2008
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2008

	54 
	Quyết định
	12/2008/QĐ-UBND ngày 05-6-2008
	Ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 08/2013/QĐ-UBND
	13-6-2013

	55 
	Quyết định
	30/2008/QĐ-UBND ngày 12-9-2008
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2009
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2009

	56 
	Quyết định
	33/2009/QĐ-UBND ngày 10-12-2009
	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	57 
	Quyết định
	34/2009/QĐ-UBND ngày 12-10-2009
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	49 
	Quyết định
	31/2010/QĐ-UBND ngày 12-10-2010
	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2011

	50 
	Quyết định
	32/2010/QĐ-UBND ngày 12-20-2010
	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2011
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2011

	51 
	Quyết định
	19/2011/QĐ-UBND ngày 11-8-2011
	V/v Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015
	Đã được thay thế bằng Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 26/8/2014
	05/9/2014

	52 
	Quyết định
	37/2011/QĐ-UBND ngày 09-12-2011
	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2012

	53 
	Quyết định
	39/2011/QĐ-UBND ngày 09-12-2011
	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2012
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2012

	54 
	Quyết định
	06/2012/QĐ-UBND ngày 01-02-2012
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW năm 2012
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2012

	55 
	Quyết định
	18/2012/QĐ-UBND ngày 22-8-2012
	V/v điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012.
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2012

	56 
	Quyết định
	39/2012/QĐ-UBND ngày 7-12-2012
	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2013

	57 
	Quyết định
	40/2012/QĐ-UBND ngày 7-12-2012
	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2013
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2013

	58 
	Quyết định
	34/2013/QĐ-UBND ngày 09-12-2013
	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2014

	59 
	Quyết định
	36/2013/QĐ-UBND ngày 09-12-2013
	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2014
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2014

	XIII. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH; THU, CHI NGÂN SÁCH; PHÍ, LỆ PHÍ

	1 
	Nghị quyết
	12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25-6-2004
	Về ban hành chính sách đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động và tiếp nhận công tác tại các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thị trấn phong thổ; tại các cơ quan huyện Tam Đường đóng trên địa bàn xã Bình Lư; tại các cơ quan huyện đóng trên địa bàn xã Pa So
	
	

	2 
	Nghị quyết
	13/2004/NQ-HĐ12 ngày 25-6-2004
	Về ban hành chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ, hỗ trợ cán bộ luân chuyển và tăng cường xuống cơ sở
	Thay thế bằng NQ 17/2011/NQ-HĐND
	26-7-2011

	3 
	Nghị quyết
	14/2004/NQ-HĐ12 ngày 25-6-2004
	Về phân cấp ngân sách địa phương
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2004

	4 
	Nghị quyết
	18/2004/NQ-HĐ12 ngày 25-6-2004
	Về ban hành chính sách hỗ trợ thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2004

	5 
	Nghị quyết
	19/2004/NQ-HĐ12 ngày 25-6-2004
	Về ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến công tác tại huyện Phong Thổ mới và các cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại huyện Tam Đường di chuyển đến địa điểm làm việc mới tại Bình Lư
	
	

	6 
	Nghị quyết
	21/2004/NQ-HĐND ngày 05-3-2004
	V/v phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2004
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2004

	7 
	Nghị quyết
	24/2004/NQ-HĐ12 ngày 18-8-2004
	Về ban hành danh mục, mức thu một sô loại phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Hết hiệu lực (Thay thế bằng NQ 70/2006/NQ-HĐND)
	06-8-2006

	8 
	Nghị quyết
	31/2004/NQ-HĐ12 ngày 14-12-2004
	Quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2004

	9 
	Nghị quyết
	46/2005/NQ-HĐND12 ngày 09-12-2005
	Ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	10 
	Nghị quyết
	70/2006/NQ-HĐND ngày 27-7-2006
	V/v phê chuẩn danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng NQ 159/2009/NQ-HĐND
	20-12-2009

	11 
	Nghị quyết
	73/2006/NQ-HĐND  ngày 27-7-2006
	Nghị quyết V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	12 
	Nghị quyết
	75/2006/NQ-HĐND ngày 09-12-2006
	V/v Ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2007

	13 
	Nghị quyết
	79/2006/NQ-HĐND ngày 09-12-2006
	Về dự toán và phân bổ dự toán Ngân sách địa phương năm 2007
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2007

	14 
	Nghị quyết
	93/2007/NQ-HĐND ngày 20-7-2007
	V/v ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
	Hết hiệu lực (Thay thế bằng NQ 188/2010/NQ-HĐND)
	19-12-2010

	15 
	Nghị quyết
	94/2007/NQ-HĐND ngày 20-7-2007
	Về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu-chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu-chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2007
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2007

	16 
	Nghị quyết
	97/2007/NQ-HĐND ngày 07-12-2007
	Về dự toán và phân bổ dự toán Ngân sách địa phương năm 2008
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2008

	17 
	Nghị quyết
	108/2007/NQ-HĐND ngày 11-12-2007
	V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	18 
	Nghị quyết
	109/2007/NQ-HĐND ngày 11-12-2007
	V/v ban hành bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích, nộp ngân sách nhà nước
	Thay thế bằng NQ 159/2009/NQ-HĐND
	20-12-2009

	19 
	Nghị quyết
	110/2007/NQ-HĐND ngày 11-12-2007
	V/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004 của HĐND tỉnh Lai Châu khoá XII
	
	

	20 
	Nghị quyết
	111/ 2007/NQ-HĐND ngày 11-12-2007
	Về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2008
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2008

	21 
	Nghị quyết
	125/2008/NQ-HĐND ngày 04-8-2008
	V/v sửa đổi, bổ sung chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, hỗ trợ cán bộ luân chuyển và tăng cường xuống cơ sở tại Nghị quyết số: 13/2004/NQ-HĐND ngày 25/6/2004 của HĐND tỉnh
	Thay thế bằng NQ 17/2011/NQ-HĐND
	26-7-2011

	22 
	Nghị quyết
	127/2008/NQ-HĐND12 ngày 04-8-2008
	Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu


	Thay thế bằng NQ 171/2010/NQ-HĐND
	27-5-2010

	23 
	Nghị quyết
	128/2008/NQ-HĐND ngày 05-12-2008
	V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2007

	24 
	Nghị quyết
	129/2008/NQ-HĐND ngày 05-12-2008
	Về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2009
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2009

	25 
	Nghị quyết
	152/2009/NQ-HĐND  ngày 10-12-2009
	V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2008

	26 
	Nghị quyết
	154/2009/NQ-HĐND12 ngày 10-12-2009
	Về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	27 
	Nghị quyết
	159/2009/NQ-HĐND12 ngày 10-12-2009
	V/v Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng NQ 52/2012/NQ-HĐND
	23-7-2012

	28 
	Nghị quyết
	171/2010/NQ-HĐND ngày 17-5-2010
	Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng NQ 66/2012/NQ-HĐND
	17-12-2012

	29 
	Nghị quyết
	182/2010/NQ-HĐND ngày 09-12-2010
	V/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2011

	30 
	Nghị quyết
	183/2010/NQ-HĐND ngày 09-12-2010
	V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2009

	31 
	Nghị quyết
	184/2010/NQ-HĐND ngày 09-12-2010
	Về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2011
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2011

	32 
	Nghị quyết
	17/2011/NQ-HĐND ngày 16-7-2011
	Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác
	Thay thế bằng NQ 120/2014/NQ-HĐND 
	20-12-2014 

	33 
	Nghị quyết
	22/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011
	V/v phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quyết toán NSĐP năm 2009 và quyết toán NSĐP năm 2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	34 
	Nghị quyết
	23/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011
	Về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2012

	35 
	Nghị quyết
	34/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011
	V/v sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 của HĐND khóa XIII ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác.
	Thay thế bằng NQ 120/2014/NQ-HĐND 
	20-12-2014

	36 
	Nghị quyết
	52/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012
	Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp NSNN của tỉnh Lai Châu
	Thay thế bởi NQ 103/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 
	21-7-2014

	37 
	Nghị quyết
	58/2012/NQ-HĐND ngày 07-12-2012
	Về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2013

	38 
	Nghị quyết
	61/2012/NQ-HĐND ngày 07-12-2012
	V/v phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2011

	39 
	Nghị quyết
	77/2013/NQ-HĐND ngày 07-12-2013
	V/v bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng ND tỉnh Lai Châu V/v ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp NSNN của tỉnh Lai Châu
	Thay thế bởi NQ 103/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 
	21-7-2014

	40 
	Nghị quyết
	85/2013/NQ-HĐND ngày 06-12-2013
	Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2013

	41 
	Quyết định
	03/2004/QĐ-UBND ngày 10-01-2004
	V/v giao dự toán NSĐP năm 2004 cho các huyện và tạm giao dự toán chi NS 6 tháng đầu năm 2004 cho các đơn vị dự toán khối tỉnh.
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2004

	42 
	Quyết định
	06/2004/QĐ-UBND ngày 10-01-2004
	V/v bổ sung chính sách hỗ trợ chiến sỹ LLVT và chính sách về thăm gia đình chính sách hỗ trợ trong điều kiện sinh hoạt chưa ổn định và còn nhiều khó khăn
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2004

	43 
	Quyết định
	35/2004/QĐ-UBND ngày 07-7-2004
	V/v phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi Ngân sách địa phương năm 2005 và các năm tiếp theo
	Thay thế bằng QĐ 71/2006/QĐ-UBND
	21-12-2006

	44 
	Quyết định
	36/2004/QĐ-UB ngày 07-7-2004
	V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2004
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2004

	45 
	Quyết định
	42/2004/QĐ-UB ngày 30-7-2004
	Về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút đối với cán bộ, công chức đi học và đến công tác tại tỉnh Lai Châu
	Thay thế  bằng QĐ 29/2008/QĐ-UBND
	22-9-2008

	46 
	Quyết định
	60/2004/QĐ-UB ngày 19-8-2004
	V/v Ban hành đơn giá vệ sinh môi trường đô thị
	
	

	47 
	Quyết định
	63/2004/QĐ-UB ngày 01-9-2004
	V/v ban hành tạm thời cước vận tải hàng hóa bằng ô tô
	Thay thế bằng QĐ 74/2005/QĐ-UBND
	22-9-2005

	48 
	Quyết định
	65/2004/QĐ-UB ngày 15-9-2004
	V/v ban hành danh mục, mức thu một số loại phí
	Thay thế bằng QĐ 55/2006/QĐ-UBND
	28-8-2006

	49 
	Quyết định
	83/2004/QĐ-UBND ngày 15-12-2004
	V/v ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi NSĐP 2005
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	50 
	Quyết định
	84/2004/QĐ-UBND ngày 15-12-2004
	V/v giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2005
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	51 
	Quyết định
	85/2004/QĐ-UBND ngày 15-12-2004
	Ban hành quy định quản lý và điều hành NSĐP năm 2005
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	52 
	Quyết định
	14/2005/QĐ-UBND ngày 19-01-2005
	Quyết định Giao kế hoạch các mặt hàng chính sách năm 2005
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	53 
	Quyết định
	25/2005/QĐ-UBND ngày 03-2-2005
	V/v Quy định cụ thể một số điểm tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	Thay thế bằng QĐ 16/2010/QĐ-UBND
	19-8-2010

	54 
	Quyết định
	32/2005/QĐ-UB ngày 07-4-2005
	V/v điều chỉnh bổ sung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thị xã Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 16/2010/QĐ-UBND
	19-8-2010

	55 
	Quyết định
	35/2005/QĐ-UBND ngày 14-4-2005
	Quyết định V/v ban hành chế độ phụ cấp cho cán bộ công chức viên chức nhà nước nghỉ phép hàng năm
	Thay thế bằng QĐ 41/2011/QĐ-UBND
	01-01-2012

	56 
	Quyết định
	36/2005/QĐ-UBND ngày 14-4-2005
	Quyết định V/v ban hành quy định chế độ công tác phí và chế độ chi hội nghị
	Thay thế bằng QĐ 15/2007/QĐ-UBND
	10-8-2007

	57 
	Quyết định
	57/2005/QĐ-UB ngày 17-6-2005
	Vv bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thị xã Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 16/2010/QĐ-UBND
	19-8-2010

	58 
	Quyết định
	70/2005/QĐ-UB ngày 15-8-2005
	V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2005
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	59 
	Quyết định
	72/2005/QĐ-UB ngày 23-8-2005
	V/v ban hành quy định về quản lý, điều hành và thực hiện dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	
	

	60 
	Quyết định
	74/2005/QĐ-UBND ngày 12-9-2005
	Quyết định V/v ban hành giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô
	Thay thế bằng QĐ 12/2007/QĐ-UBND
	11-6-2007

	61 
	Quyết định
	1318/QĐ-UBND ngày 17-10-2005
	V/v quy định đơn giá trợ phí, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách xã hội năm 2005
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	62 
	Quyết định
	96/2005/QĐ-UBND ngày 29-11-2005
	Ban hành quy định V/v thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo năm 2005 và các năm tiếp theo
	Được quy định trong văn bản
	

	63 
	Quyết định
	98/2005/QĐ-UBND ngày 10-12-2005
	V/v Ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	64 
	Quyết định
	99/2005/QĐ-UBND ngày 10-12-2005
	V/v giao dự toán chi ngân sách địa phương năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	65 
	Quyết định
	103/2005/QĐ-UB ngày 20-12-2005
	V/v quy định mức giá thóc thu thuế nhà đất năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	66 
	Quyết định
	06/2006/QĐ-UBND ngày 08-02-2006
	V/v điều chỉnh phân bổ chi tiết vốn CTMT dân số kế hoạch hoá gia đình bảo vệ trẻ em năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	67 
	Quyết định
	29/2006/QĐ-UBND ngày 10-4-2006
	Phân bổ kinh phí phân giới cắm mốc năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	68 
	Quyết định
	47/2006/QĐ-UBND ngày 19-7-2006
	Phân bổ chi tiết nguồn ứng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	69 
	Quyết định
	49/2006/QĐ-UBND ngày 19-7-2006
	Phân bổ chi tiết vốn đầu tư năm 2006 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2005
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	70 
	Quyết định
	55/2006/QĐ-UBND ngày 18-8-2006
	V/v ban hành danh mục mức thu phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 02/2010/QĐ-UBND
	28-01-2010

	71 
	Quyết định
	58/2006/QĐ-UBND ngày 07-9-2006
	Ban hành chính sách hỗ trợ thuê nhà ở cho CBCCVC năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	72 
	Quyết định
	70/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006
	V/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi Ngân sách Địa phương năm 2007 và ổn định cho cả thời kỳ 2007-2010
	Thay thế bằng QĐ 29/2010/QĐ-UBND
	20-12-2010

	73 
	Quyết định
	71/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006
	V/v phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi Ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định 2007-2010
	Thay thế bằng QĐ 17/2010/QĐ-UBND
	02-9-2010

	74 
	Quyết định
	73/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006
	V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2007

	75 
	Quyết định
	01/2007/QĐ-UBND ngày 30-01-2007
	V/v quy định giá tính thuế tài nguyên
	Thay thế bằng QĐ 47/2011/QĐ-UBND
	09-01-2012

	76 
	Quyết định
	11/2007/QĐ-UBND ngày 01-6-2007
	V/v Quy định cụ thể một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ
	Thay thế bằng QĐ 09/2013/QĐ-UBND
	20-6-2013

	77 
	Quyết định
	12/2007/QĐ-UBND ngày 01-6-2007
	Ban hành đơn giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô năm 2007
	Thay thế bằng QĐ 30/2012/QĐ-UBND
	08-10-2012

	78 
	Quyết định
	15/2007/QĐ-UBND ngày 31-7-2007
	V/v ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
	Thay thế bằng QĐ 37/2010/QĐ-UBND
	10-01-2011

	79 
	Quyết định
	28/2007/QĐ-UBND ngày 07-12-2007
	V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2008

	80 
	Quyết định
	29/2007/QĐ-UBND ngày 11-12-2007
	V/v Ban hành bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích, nộp Ngân sách nhà nước.
	Thay thế bằng QĐ 02/2010/QĐ-UBND
	28-01-2010

	81 
	Quyết định
	06/2008/QĐ-UBND ngày 22-02-2008
	V/v ban hành quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 01/2011/QĐ-UBND
	06-02-2011

	82 
	Quyết định
	07/2008/QĐ-UBND ngày 27-02-2008
	V/v sửa đổi, bổ sung quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 37/2010/QĐ-UBND
	10-01-2011

	83 
	Quyết định
	15/2008/QĐ-UBND ngày 20-8-2008
	V/v bãi bỏ thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục bậc Trung học phổ thông
	Hết hiệu lực (Thay thế bằng QĐ 02/2010/QĐ-UBND)
	28-01-2010

	84 
	Quyết định
	28/2008/QĐ-UBND ngày 09-12-2008
	V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2009

	85 
	Quyết định
	29/2008/QĐ-UBND ngày 09-12-2008
	V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 42/2004/QĐ-UBND
	Thay thế bằng QĐ 29/2011/QĐ-UBND
	16-10-2011

	86 
	Quyết định
	01/2009/QĐ-UBND ngày 24-02-2009
	V/v Quy định cụ thể một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ và bổ sung một số điểm tại Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 09/2013/QĐ-UBND
	20-6-2013

	87 
	Quyết định
	07/2009/QĐ-UBND ngày 13-4-2009
	V/v Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009 cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND các huyện, thị xã
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2009

	88 
	Quyết định
	19/2009/QĐ-UBND ngày 11-8-2009
	V/v bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	89 
	Quyết định
	28/2009/QĐ-UBND ngày 04-11-2009
	Ban hành quy định một số nội dung cụ thể quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh LC
	Thay thế bằng QĐ 24/2011/QĐ-UBND
	16-9-2011

	90 
	Quyết định
	32/2009/QĐ-UBND ngày 10-12-2009
	V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	91 
	Quyết định
	35/2009/QĐ-UBND ngày 10-12-2009
	V/v Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND các huyện, thị xã
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2009

	92 
	Quyết định
	02/2010/QĐ-UBND ngày 18-01-2010
	V/v ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí, tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước
	Thay thế bằng QĐ 28/2012/QĐ-UBND
	29-9-2012

	93 
	Quyết định
	05/2010/QĐ-UBND ngày 31-3-2010
	V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 cho các đơn vị được giao dự toán trợ giá, trợ cước năm 2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	94 
	Quyết định
	16/2010/QĐ-UBND ngày 09-8-2010
	V/v quy định cụ thể một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 44/2012/QĐ-UBND
	31-12-2012

	95 
	Quyết định
	19/2010/QĐ-UBND ngày 06-9-2010
	Quy định cụ thể nội dung mục d khoản 7 Điều 1 Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 11/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi một số điều đã được quy định tại Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 09/2013/QĐ-UBND
	20-6-2013

	96 
	Quyết định
	29/2010/QĐ-UBND ngày 10-12-2010
	V/v banh hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2011

	97 
	Quyết định
	30/2010/QĐ-UBND ngày 10-12-2010
	V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2011

	98 
	Quyết định
	34/2010/QĐ-UBND ngày 23-12-2010
	V/v Ban hành một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản chát trên địa tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 09/2013/QĐ-UBND
	20-6-2013

	99 
	Quyết định
	03/2011/QĐ-UBND ngày 07-3-2011
	V/v miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 28/2012/QĐ-UBND
	29-9-2012

	100 
	Quyết định
	12/2011/QĐ-UBND ngày 14-4-2011
	V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010  của UBND tỉnh Lai Châu ban hành một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Huội  Quảng, Bản chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 09/2013/QĐ-UBND
	20-6-2013

	101 
	Quyết định
	24/2011/QĐ-UBND ngày 06-9-2011
	V/v ban hành quy định một số nội dung cụ thể quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Hết hiệu lực (Thay thế bằng QĐ 28/2014/QĐ-UBND)
	25-9-2014

	102 
	Quyết định
	29/2011/QĐ-UBND ngày 06-10-2011
	V/v ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác
	Hết hiệu lực (Thay thế bằng QĐ 46/2014/QĐ-UBND) 
	08-01-2015

	103 
	Quyết định
	33/2011/QĐ-UBND ngày 10-11-2011
	V/v giảm trừ 10% dự toán chi thường xuyên năm 2011 của các đơn vị dự toán khối tỉnh.
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2011

	104 
	Quyết định
	35/2011/QĐ-UBND ngày 07-12-2011
	Ban hành quy định cụ thể một số nội dung trong công tác bồi thường, di dân Tái định cư dự án thủy điện Lai Châu.
	Thay thế bằng QĐ 09/2013/QĐ-UBND ngày 10-6-2013
	20-6-2013

	105 
	Quyết định
	36/2011/QĐ-UBND ngày 09-12-2011
	Về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2011 đối với một số đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND huyện Tân Uyên.
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2011

	106 
	Quyết định
	38/2011/QĐ-UBND ngày 09-12-2011
	V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2012

	107 
	Quyết định
	47/2011/QĐ-UBND ngày 30-12-2011
	V/v quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 03/2015/QĐ-UBND
	22-2-2015

	108 
	Quyết định
	03/2012/QĐ-UBND ngày 16-01-2012
	V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBN ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh Lai Châu Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút người tỉnh nguyện đến Lai Châu công tác.
	Hết hiệu lực (Thay thế bằng QĐ 46/2014/QĐ-UBND) 
	08-01-2015

	109 
	Quyết định
	28/2012/QĐ-UBND ngày 19-9-2012
	V/v ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp NSNN của tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 28/2013/QĐ-UBND
	19-10-2013

	110 
	Quyết định
	28/2013/QĐ-UBND
	V/v bãi bỏ, sửa đổi,và bổ sung một số nội dung quy định tại quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 V/v ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp NSNN của tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 24/2014/QĐ-UBND
	30-8-2014

	111 
	Quyết định
	35/2013/QĐ-UBND ngày 09-12-2013
	V/v Giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2014

	XIV. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

	1 
	Nghị quyết
	52/2005/NQ-HĐND12 ngày 09-12-2005
	Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2006
	Thay thế bằng NQ 81/2006/NQ-HĐND
	19-12-2006

	2 
	Nghị quyết
	68/2006/NQ-HĐND ngày 27-7-2006
	V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	3 
	Nghị quyết
	69/2006/NQ-HĐND ngày 27-7-2006
	Về kế hoạch sử dụng đất năm 2006 tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	4 
	Nghị quyết
	81/2006/NQ-HĐND12 ngày 09-12-2006
	Về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2007
	Thay thế bằng NQ 106/2007/NQ-HĐND
	21-12-2007

	5 
	Nghị quyết
	106/2007/NQ-HĐND ngày 11-12-2007
	V/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2008
	Thay thế bằng NQ 139/2008/NQ-HĐND
	15-12-2008

	6 
	Nghị quyết
	120/2008/NQ-HĐND12 ngày 04-8-2008
	Về ban hành quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
	Thay thế bằng NQ 48/2012/NQ-HĐND
	23-7-2012

	7 
	Nghị quyết
	139/2008/NQ-HĐND12 ngày 05-12-2008
	V/v phê chuẩn giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2009
	Thay thế bằng NQ 162/2009/NQ-HĐND
	20-12-2009

	8 
	Nghị quyết
	162/2009/NQ-HĐND12 ngày 10-12-2009
	Thông qua giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2010
	Thay thế bằng NQ 194/2010/NQ-HĐND
	19-12-2010

	9 
	Nghị quyết
	194/2010/NQ-HĐND ngày 09-12-2010
	V/v Thông qua bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng NQ 36/2011/NQ-HĐND
	19-12-2011

	10 
	Nghị quyết
	36/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011
	V/v phê chuẩn giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bằng NQ 67/2012/NQ-HĐND
	17-12-2012

	11 
	Nghị quyết
	67/2012/NQ-HĐND ngày 07-12-2012
	V/v phê chuẩn giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bằng NQ 88/2013/NQ-HĐND
	16-12-2013

	12 
	Nghị quyết
	88/2013/NQ-HĐND ngày 06-12-2013
	Phê chuẩn giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng NQ 112/2014/NQ-HĐND 
	31/12/2014

	13 
	Quyết định
	82/2004/QĐ-UB ngày 29-11-2004
	Vv ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ TĐC dự án thuỷ điện Sơn La tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 63/2006/QĐ-UBND
	06-11-2006

	14 
	Quyết định
	17/2005/QĐ-UB ngày 03-2-2005
	V/v phê duyệt giá đất huyện Mường Tè
	Thay thế bằng QĐ 50/2005/QĐ-UB
	11-6-2005

	15 
	Quyết định
	18/2005/QĐ-UB ngày 03-2-2005
	V/v phê duyệt giá đất huyện Than Uyên
	Thay thế bằng QĐ 53/2005/QĐ-UB
	11-6-2005

	16 
	Quyết định
	19/2005/QĐ-UB ngày 03-2-2005
	V/v phê duyệt giá đất huyện Tam Đường
	Thay thế bằng QĐ 48/2005/QĐ-UB
	11-6-2005

	17 
	Quyết định
	20/2005/QĐ-UB ngày 03-2-2005
	V/v phê duyệt giá đất thị xã Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 49/2005/QĐ-UB
	11-6-2005

	18 
	Quyết định
	21/2005/QĐ-UB ngày 03-2-2005
	V/v phê duyệt giá đất huyện Sìn Hồ
	Thay thế bằng QĐ 52/2005/QĐ-UB
	11-6-2005

	19 
	Quyết định
	22/2005/QĐ-UB ngày 03-2-2005
	V/v phê duyệt giá đất huyện Phong Thổ
	Thay thế bằng QĐ 51/2005/QĐ-UB
	11-6-2005

	20 
	Quyết định
	23/2005/QĐ-UB ngày 03-02-2005
	V/v ban hành quy định tiêu thức chung và phương pháp xây dựng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bằng QĐ 26/2008/QĐ-UBND
	15-11-2008

	21 
	Quyết định
	40/2005/QĐ-UB ngày 29-4-2005
	V/v phê duyệt giá đất lô 300 hộ thuộc khu dân cư số 2-thị xã Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 101/2005/QĐ-UB
	09-5-2005

	22 
	Quyết định
	48/2005/QĐ-UB ngày 01-6-2005
	V/v phê duyệt giá đất huyện Tam Đường
	Thay thế bằng QĐ 101/2005/QĐ-UB
	01/01/2006

	23 
	Quyết định
	49/2005/QĐ-UB ngày 01-6-2005
	V/v phê duyệt giá đất thị xã Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 101/2005/QĐ-UB
	01/01/2006

	24 
	Quyết định
	50/2005/QĐ-UB ngày 01-6-2005
	V/v phê duyệt giá đất huyện Mường Tè
	Thay thế bằng QĐ 101/2005/QĐ-UB
	01/01/2006

	25 
	Quyết định
	51/2005/QĐ-UB ngày 01-6-2005
	V/v phê duyệt giá đất huyện Phong Thổ
	Thay thế bằng QĐ 101/2005/QĐ-UB
	01/01/2006

	26 
	Quyết định
	52/2005/QĐ-UB ngày 01-6-2005
	V/v phê duyệt giá đất huyện Sìn Hồ
	Thay thế bằng QĐ 101/2005/QĐ-UB
	01/01/2006

	27 
	Quyết định
	53/2005/QĐ-UB ngày 01-6-2005
	V/v phê duyệt giá đất huyện Than Uyên
	Thay thế bằng QĐ 101/2005/QĐ-UB
	01/01/2006

	28 
	Quyết định
	63/2005/QĐ-UBND ngày 27-6-2005
	V/v phê duyệt đề cương kinh phí lập quy hoạch chi tiết điểm tái định cư Chiềng Chăn, xã Chăn Nưa, huyện Sin Hồ tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bằng QĐ 101/2005/QĐ-UB
	01/01/2006

	29 
	Quyết định
	91/2005/QĐ-UBND ngày 09-11-2005
	Phê duyệt giá đất khu dân cư số 4, số 5 và khu dân cư Trung tâm Hành chính tỉnh trên điạn bàn thị xã Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 101/2005/QĐ-UB
	01/01/2006

	30 
	Quyết định
	101/2005/QĐ-UB ngày 20-12-2005
	V/v phê duyệt giá đất các huyện, thị xã năm 2006
	Thay thế bằng QĐ 74/2006/QĐ-UBND
	31/12/2006

	31 
	Quyết định
	111/2005/QĐ-UBND ngày 23-12-2005
	Điều chỉnh kế hoạch vốn bồi thường di dân, TĐC dự án thuỷ điện Sơn La năm 2005
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	32 
	Quyết định
	03/2006/QĐ-UBND ngày 20-01-2006
	Ban hành bổ sung một số quy định về chính sách bồi thường di dân, TĐC dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 07/2007/QĐ-UBND
	10-4-2007

	33 
	Quyết định
	04/2006/QĐ-UBND ngày 20-01-2006
	Ban hành định mức hỗ trợ san nền nhà cho các hộ dân TĐC dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 07/2007/QĐ-UBND
	10-4-2007

	34 
	Quyết định
	15/2006/QĐ-UBND ngày 06-3-2006
	Hạn mức giao đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp và hạn mức công nhận đất ở, đất liền kề trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 15/2010/QĐ-UBND
	19-8-2010

	35 
	Quyết định
	16/2006/QĐ-UBND ngày 09-3-2006
	Phân bổ vốn kết dư năm 2005 Nguồn vốn bồi thường di dân, TĐC dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	36 
	Quyết định
	18/2006/QĐ-UBND   ngày 15-3-2006
	Phê duyệt giá đất trục đường Thanh Niên-Thị xã Lai Châu
	
	

	37 
	Quyết định
	30/2006/QĐ-UBND ngày 11-4-2006
	Phê duyệt điều chỉnh giá đất ở nông thôn và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn thuộc khu vực Động Tiên Sơn-xã Bình Lư-huyện Tam Đường-tỉnh Lai Châu
	
	

	38 
	Quyết định
	33/2006/QĐ-UBND 05-5-2006
	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất Khu dân cư số 4-Thị xã Lai Châu
	
	

	39 
	Quyết định
	62/2006/QĐ-UBND ngày 09-10-2006
	Phê duyệt điều chỉnh giá đất thị xã Lai Châu năm 2006
	Thay thế bằng QĐ 74/2006/QĐ-UBND
	31/12/2006

	40 
	Quyết định
	63/2006/QĐ-UBND ngày 27-10-2006
	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	
	

	41 
	Quyết định
	74/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006
	V/v Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2007
	Thay thế bằng QĐ 31/2007/QĐ-UBND
	03-01-2008

	42 
	Quyết định
	78/2006/QĐ-UBND ngày 20-12-2006
	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La năm 2007 tỉnh Lai Châu
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2007

	43 
	Quyết định
	04/2007/QĐ-UBND ngày 14-3-2007
	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất Thị xã Lai Châu năm 2007
	Thay thế bằng QĐ 31/2007/QĐ-UBND
	03-01-2008

	44 
	Quyết định
	07/2007/QĐ-UBND 30-3-2007
	Ban hành Quy định về đơn giá thuê đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 24/2010
	28-10-2010

	45 
	Quyết định
	31/2007/QĐ-UBND ngày 24-12-2007
	V/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2008
	Thay thế bằng QĐ 38/2009/QĐ-UBND
	02-01-2010

	46 
	Quyết định
	17/2008/QĐ-UBND ngày 25-08-2008
	V/v ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bằng QĐ 27/2012/QĐ-UBND
	29-9-2012

	47 
	Quyết định
	26/2008/QĐ-UBND ngày 05-11-2008
	Ban hành Quy định các tiêu thức chung và phương pháp xác định giá đất trên địa bàn tỉnh.
	Thay thế bằng QĐ 21/2011/QĐ-UBND
	22-8-2011

	48 
	Quyết định
	32/2008/QĐ-UBND ngày 17-12-2008
	V/v ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 22/2013/QĐ-UBND
	26-9-2013

	49 
	Quyết định
	38/2008/QĐ-UBND ngày 31-12-2008
	V/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2009
	Thay thế bằng QĐ 38/2009/QĐ-UBND 
	31/12/2009

	50 
	Quyết định
	03/2009/QĐ-UBND ngày 03-3-2009
	V/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định 25/2005/QĐ-UBND ngày 03/02/2005 của UBND tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 16/2010/QĐ-UBND
	19-8-2010

	51 
	Quyết định
	11/2009/QĐ-UBND ngày 18-5-2009
	V/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 10/2013/QĐ-UBND
	26-7-2013

	52 
	Quyết định
	27/2009/QĐ-UBND ngày 21-10-2009
	V/v tạm điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ, huyện Than Uyên, huyện Tam Đường năm 2009 
	Thay thế bằng QĐ 38/2009/QĐ-UBND 
	31/12/2009

	53 
	Quyết định
	38/2009/QĐ-UBND ngày 23-12-2009
	V/v Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2010
	Thay thế bằng QĐ 35/2010/QĐ-UBND
	02-01-2011

	54 
	Quyết định
	01/2010/QĐ-UBND ngày 08-01-2010
	V/v Ban hành Quy định công tác đo đạc thủ công, xây dựng bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất phát triển cao su
	Thay thế bằng QĐ 10/2013/QĐ-UBND
	26-7-2013

	55 
	Quyết định
	15/2010/QĐ-UBND ngày 09-8-2010
	V/v ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn ao, hạn mức giao đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Hết hiệu lực

Thay thế bằng QĐ 35/2014/QĐ-UBND

ngày 05/11/2014
	15/11/2014

	56 
	Quyết định
	24/2010/QĐ-UBND ngày 18-10-2010
	V/v Ban hành Quy định đơn giá thuê đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 30/2011/QĐ-UBND
	21-9-2011

	57 
	Quyết định
	35/2010/QĐ-UBND ngày 23-12-2010
	V/v ban hành bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 45/2011/QĐ-UBND
	03-01-2012

	58 
	Quyết định
	23/2011/QĐ-UBND ngày 31-8-2011
	V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất ở năm 2011 trên địa bàn thị xã Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
	Thay thế bằng QĐ 45/2011/QĐ-UBND
	08-01-2012

	59 
	Quyết định
	30/2011/QĐ-UBND ngày 11-9-2011
	Ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Hết hiệu lực (Thay thế bằng QĐ 37/2014/QĐ-UBND)
	11-12-2014

	60 
	Quyết định
	45/2011/QĐ-UBND ngày 29-12-2011
	V/v ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bằng QĐ 43/2012/QĐ-UBND
	31-12-2012

	61 
	Quyết định
	33/2012/QĐ-UBND ngày 31-10-2012
	V/v bổ sung giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bằng QĐ 43/2012/QĐ-UBND
	31-12-2012

	62 
	Quyết định
	43/2012/QĐ-UBND ngày 21-12-2012
	V/v ban hành quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 37/2013/QĐ-UBND
	31-12-2013

	63 
	Quyết định
	44/2012/QĐ-UBND ngày 21-12-2012
	V/v ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bằng QĐ 33/2014/QĐ-UBND

Ngày 05/11/2014
	15-11-2014

	64 
	Quyết định
	21/2013/QĐ-UBND ngày 10-9-2013
	V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh về quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 33/2014/QĐ-UBND

Ngày 05/11/2014
	15-11-2014

	65 
	Quyết định
	37/2013/QĐ-UBND ngày 31-12-2013
	V/v ban hành Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bằng QĐ 43/2014/QĐ-UBND
	31/12/2014

	XV. LĨNH VỰC Y TẾ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

	1 
	Nghị quyết
	130/2008/NQ-HĐND ngày 05-12-2008
	VÒ viÖc n©ng møc hç trî tiÒn ¨n trong thêi gian ®iÒu trÞ néi tró t¹i c¸c bÖnh viÖn thuéc tØnh cho bÖnh nh©n nghÌo trªn ®Þa bµn tØnh Lai Ch©u
	Hết hiệu lực (Bãi bỏ bằng NQ 101/NQ-HĐND) 
	21-7-2014

	2 
	Quyết định
	11/2006/QĐ-UBND ngày 03-3-2006
	Phân bổ chi tiết vốn chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệng xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, tỉnh Lai Châu năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	3 
	Quyết định
	34/2006/QĐ-UBND ngày 08-5-2006
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số-Kế hoạch hoá gia đình tại tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2006-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	4 
	Quyết định
	24/2007/QĐ-UBND ngày 09-11-2007
	Ban hành mức thu một phần viện phí đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 46/2011/QĐ-UBND
	09/01/2012

	5 
	Quyết định
	33/2008/QĐ-UBND ngày 19-12-2008
	V/v Nâng mức hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú tại các bệnh viện thuộc tỉnh cho bệnh nhân nghèo là nhân dân các dân tộc cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Hết hiệu lực

 (Thay thế bằng QĐ 21/2014/QĐ-UBND)


	01-8-2014

	6 
	Quyết định
	46/2011/QĐ-UBND ngày 29-12-2011
	Ban hành mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bằng QĐ 29/2012/QĐ-UBND
	08-10-2012

	XVI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	1 
	Nghị quyết
	17/2006/NQ-HĐND ngày 20-7-2006
	Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng bản làng văn hóa giai đoạn 2006-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	XVII. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP

	1 
	Nghị quyết
	25/2004/NQ-HĐ12 ngày 18-8-2004
	Về ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông-lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	2 
	Nghị quyết
	41/2005/NQ-HĐND ngày 13-7-2005
	Ban hành chính sách hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ rừng 10 xã nghèo bằng nguồn vốn Dự án 661 và Ngân sách địa phương
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2005

	3 
	Nghị quyết
	78/2006/NQ-HĐND ngày 09-12-2006
	Về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	4 
	Nghị quyết
	82/2006/NQ-HĐND ngày 09-12-2006
	Thông qua chương trình thí điểm khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	5 
	Nghị quyết
	104/2007/NQ-HĐND ngày 11-12-2007
	V/v Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	6 
	Quyết định
	66/2004/ QĐ-UBND ngày 17-9-2004
	Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông-lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005-2010.
	Thay thế bằng QĐ 75/2006/QĐ-UBND
	22-12-2006

	7 
	Chỉ thị
	11/2004/CT-UB ngày 29/11/2004
	V/v tăng cường thực hiện công tác PCCCR
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2004

	8 
	Quyết định
	69/2005/QĐ-UBND ngày 11/8/2005
	V/v quy định mức thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác chống chặt phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép.
	
	

	9 
	Quyết định
	81/2005/QĐ-UBND ngày 10-10-2005
	V/v ban hành quy định về công tác khai hoang ruộng bậc thang, nương cố định trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005-2010
	
	

	10 
	Quyết định
	50/2006/QĐ-UBND ngày 01-8-2006
	Ban hành quy định về quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	11 
	Quyết định
	75/2006/QĐ-UBND 11-12-2006
	V/v Quyết định ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông-Lâm nghiệp 2007-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	12 
	Chỉ thị
	02/2007/CT-UBND ngày 11-01-2007
	V/v tăng cường thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2007

	13 
	Quyết định
	22/2007/QĐ-UBND ngày 18-10-2007
	Ban hành quy định thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006-2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	14 
	Quyết định
	24/2008/QĐ-UBND ngày 15-10-2008
	Ban hành mức thu và diện tích miễn thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 37/2009/QĐ-UBND
	02-01-2010

	15 
	Chỉ thị
	02/2009/CT-UBND ngày 24-4-2009
	Về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2009
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2009

	16 
	Quyết định
	29/2009/QĐ-UBND ngày 27-11-2009
	Quy định về tổ chức, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn do nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	06-12-2009
	Thay thế bởi QĐ 07/2013/QĐ-UBND

	17 
	Quyết định
	37/2009/QĐ-UBND ngày 23-12-2009
	V/v Ban hành Quy định mức thu và mức miễn thuỷ lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 07/2013/QĐ-UBND
	13-6-2013

	XVIII. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI

	1 
	Quyết định
	03/2007/QĐ-UBND ngày 03-5-2007
	V/v Ban hành quy chế quản lý, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Thay thế bằng QĐ 06/2015/QĐ-UBND
	20-4-2015

	2 
	Quyết định
	21/2007/QĐ-UBND ngày 10-8-2007
	V/v Sửa đổi, bổ sung "Quy chế quản lý, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu"
	Thay thế bằng QĐ 06/2015/QĐ-UBND
	20-4-2015

	XIX. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ

	1 
	Quyết định
	38/2006/QĐ-UBND ngày 25-5-2006
	Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 – 2010
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2010

	XX.  LĨNH VỰC TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

	1 
	Quyết định
	07/2006/QĐ-UBND ngày 09-02-2006
	Phân khai chi tiết kinh phí phòng, chống tội phạm năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006

	2 
	Quyết định
	08/2006/QĐ-UBND ngày 09-02-2006
	Phân khai chi tiết kinh phí phòng, chống ma tuý năm 2006
	Được quy định trong văn bản
	31-12-2006
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